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                          TỜ TRÌNH
Về ban hành Nghị định quy định chi tiết

về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù


Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người có quá khứ phạm tội, ngày 16 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội; từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, mà nguyên nhân chủ yếu là: Sự phối hợp của các bộ, ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP còn chưa chặt chẽ, thường xuyên; cấp ủy, chính quyền địa phương có nơi, có lúc còn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; còn thiếu các cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực từ cộng đồng xã hội tham gia giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù còn nhiều bất cập, hạn chế... 
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 45 về tái hòa nhập cộng đồng. Mặt khác, một số quy định tại Nghị định 80/2011/NĐ-CP đến nay không còn phù hợp cần được sửa đổi cho phù hợp với Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, như: đối tượng áp dụng mở rộng thêm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc thành lập các cơ sở sản xuất cho người chấp hành xong án phạt tù; việc thông báo phạm nhân chấp hành xong án phạt tù; các chính sách hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ người bị kết án phạt tù là trẻ em; chính sách cho người bị kết án phạt tù thuộc đối tượng bảo trợ xã hội…

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích


Việc xây dựng Nghị định nhằm (i) tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019; (ii) bảo đảm tính phù hợp, thống nhất giữa các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; (iii) khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định
- Thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù, góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;
- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành Nghị định; bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi, hiệu quả trong các quy định của Nghị định, không làm phát sinh những chính sách mới;
- Việc xây dựng Nghị định phải được kế thừa những nội dung của Nghị định 80/2011/NĐ-CP còn phù hợp và quán triệt thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 6613/QĐ-BCA, ngày 30 tháng 8 năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân. Trong đó có nội dung xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù. Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định được xây dựng theo thủ tục rút gọn. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ.  
2. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an các đơn vị, địa phương vào dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ.
3. Bộ Công an đã tổng hợp, nghiên cứu, phân tích đánh giá các ý kiến đóng góp để tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

4. Ngày             , Bộ Tư pháp đã có Công văn số      ngày      tháng      năm   thông báo kết quả thẩm định nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định.

5. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo đủ điều kiện để trình Chính phủ xem xét, ký, ban hành.


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục, nội dung dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 31 điều, cụ thể như sau:


- Chương I. Quy định chung, gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc; quyền và nghĩa vụ của người bị kết án phạt tù; kinh phí bảo đảm cho công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù.


- Chương II. Các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, gồm 4 điều (từ Điều 6 đến Điều 9) quy định về giáo dục, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tuc pháp lý; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm; hỗ trợ kinh phí cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng và thông báo phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù.


- Chương III. Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù, gồm 4 điều (từ Điều 10 đến Điều 13), quy định cụ thể các biện pháp như: thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người bị kết án phạt tù và các biện pháp hỗ trợ khác.
                                                                                                                                                                       

- Chương IV. Trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù, gồm 15 điều (từ Điều 14 đến Điều 28), quy định trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân và Công an các cấp; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và gia đình được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị kết án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Chương V. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (từ Điều 29 đến Điều 31), quy định về hiệu lực; hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định này.


2. Những nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung so với Nghị định 80/2011/NĐ-CP
   Dự thảo Nghị định được xây dựng kế thừa các nội dung cơ bản của Nghị định 80/2011/NĐ-CP (trong đó nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù được kế thừa để không làm phát sinh chính sách mới cũng như nguồn lực, điều kiện bảo đảm khi Nghị định này được ban hành). Đồng thời dự thảo Nghị định đã điều chỉnh, bổ sung thêm những nội dung cho phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan mới ban hành. Những nội dung mới cơ bản đó là:

a) Về tên gọi của Nghị định: được đổi thành: “Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù” để phù hợp với Quyết định số 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
b) Về nội dung Chương I:
- Đối tượng áp dụng: được mở rộng thêm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và yêu cầu thực tiễn công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù trong tình hình hiện nay;
- Bổ sung thêm một số nội dung về quyền, nghĩa vụ của người bị kết án phạt tù để phù hợp với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (như: đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, miễn giảm nghĩa vụ dân sự…; cam kết thực hiện nghĩa vụ của người bị kết án phạt tù…);
c) Về nội dung Chương II:

- Điều chỉnh tên của Chương II là: “Biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân” để phù hợp với quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

- Nội dung Điều 6 và Điều 7, Nghị định 80/2011/NĐ-CP đã được điều chỉnh gộp thành Điều 6 của dự thảo Nghị định “Giáo dục, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù”, để phù hợp với quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019; 

- Điều 7 dự thảo Nghị định được kế thừa nội dung của Điều 8, Nghị định 80/2011/NĐ-CP và bổ sung trách nhiệm của các cơ sở giam giữ trong việc thực hiện các nội dung:

+ Hướng dẫn phạm nhân xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của bản thân; phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân. Đây là nội dung cần thiết cần được bổ sung nhằm giúp từng phạm nhân có định hướng, lộ trình để trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho việc tái hòa nhập cộng đồng của bản thân sau khi chấp hành xong án phạt tù;
+ Tổ chức cho phạm nhân học nghề, nâng cao tay nghề cho phạm nhân với thời gian ít nhất ba tháng trước khi chấp hành xong án phạt tù và phối hợp trong việc cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù. Đây là nội dung cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi giúp người chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, đồng thời phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg;
- Điều chỉnh tên Điều 9 của Nghị định 80/2011/NĐ-CP (Lập quỹ hòa nhập cộng đồng) thành Điều 8, dự thảo Nghị định với tên là: Hỗ trợ kinh phí cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng vì việc lập Quỹ hòa nhập cộng đồng đã được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 34 và để phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019);
- Điều 9 dự thảo Nghị định, bổ sung nội dung: trường hợp thực tế phạm nhân không có nơi nương tựa, không xác định được nơi về cư trú sau khi chấp hành xong án phạt tù và là đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thì các cơ sở giam giữ phạm nhân đề nghị cơ quan chức năng của địa phương nơi phạm nhân chấp hành án làm thủ tục tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội của các địa phương sau khi hết hạn chấp hành án phạt tù. Việc đưa nội dung này vào dự thảo Nghị định để giải quyết vướng mắc thực tế của các cơ sở giam giữ phạm nhân khi trả tự do cho số người chấp hành xong án phạt tù không xác định được nơi về cư trú, ốm đau bệnh tật không tự phục vụ, không có người thân thích…

d) Về nội dung Chương III:
- Điều 10, dự thảo Nghị định bỏ nội dung nêu tên các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng vì đã được quy định tại khoản 3, Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Điều 10 được thiết kế lại thành biện pháp: Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng và đã quy định cụ thể nội dung, hình thức thực hiện biện pháp này;
- Điều 11, bỏ nội dung quản lý người bị kết án phạt tù (quy định tại Điều 13 Nghị định 80/2011/NĐ-CP) để không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với người đã chấp hành xong án phạt tù. Điều này được điều chỉnh lại với tên gọi: “Trợ giúp tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người bị kết án phạt tù” để quy định chi tiết điểm c, khoản 3, Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019;
- Điều 12 dự thảo Nghị định bỏ nội dung thành lập các cơ sở sản xuất để tổ chức cuộc sống, việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi cư trú nhất định nay (quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14  Nghị định 80/2011/NĐ-CP) vì quy định này từ khi ban hành đến nay chưa thực hiện được do  thiếu cơ chế, chính sách, pháp luật điều chỉnh và không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an. Số đối tượng thuộc diện này đã được điều chỉnh tại Điều 9 dự thảo Nghị định theo hướng đưa họ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của các địa phương; 
- Điều 13, sửa lại tên điều là: “Các biện pháp hỗ trợ khác” để phù hợp với tên gọi tại khoản 3, Điều 45 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Điều này bổ sung nội dung tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ người bị kết án phạt tù để phù hợp với thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng trong thời gian quan theo quy định của Nghị định 80/2011/NĐ-CP.
đ) Về nội dung Chương IV:
Kế thừa nội dung Chương IV của Nghị định 80/2011/NĐ-CP, các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã điều chỉnh lại quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù phù hợp với nội dung dự thảo Nghị định và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương tại Chỉ thị số 33/CT-TTg.


V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ


Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, các ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định. Còn có một số ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an xin ý kiến Chính phủ, cụ thể như sau:

….


Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:                                                                             BỘ TRƯỞNG
- Như trên;

- Đ/c Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng TTCP;

- Văn phòng Chính phủ;






- Lưu: VT, C11(P10). 

Đại tướng Tô Lâm
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